
Thông tin sản phẩm dầu nhờn 

Thông tin được cung cấp là theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi, đúng và chính xác, có thể thay đổi mà không cần thông báo do liên tục nghiên 

cứu và phát triển sản phẩm. Tất cả các khuyến nghị hoặc đề xuất là không có đảm bảo vì các điều kiện sử dụng nằm ngoài tầm kiểm soát của 

chúng tôi. Các nhà sản xuất không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh, do hậu quả trực tiếp từ việc sử 

dụng thông tin đó, cũng như chúng tôi không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào về quyền miễn trừ vi phạm bằng sáng chế. 
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IDEMITSU 4T SL/MA 10W-30 
 

Mô tả sản phẩm 

 

IDEMITSU 4T SL/MA 10W-30 là dầu động cơ xe máy được pha chế đặc biệt để bảo vệ động cơ khỏi hao 

mòn tuyệt vời. Ngoài ra, công thức tiên tiến này còn giúp tiết kiệm nhiên liệu đáng kể. 

Ứng dụng 

 

Dành cho các dòng xe máy (xe só) yêu cầu SAE 10W-30, JASO MA 

 

Đặc tính 

1. Dầu động cơ gốc khoáng cao cấp. 

2. Dãy nhiệt độ rộng hoạt động rộng 10W-30. 

- Dễ khởi động ở nhiệt độ thấp. 

- Độ bền tuyệt vời ở nhiệt độ cao 

3. Khả năng bảo vệ tuyệt vời ở nhiệt độ cao. 

4. Khả năng tiết kiệm nhiên liệu ưu việt. 

5. Đáp ứng các yêu cầu: API SL & JASO MA 

 

Đóng gói 

 

Thùng carton chai 1 lít x 24, chai 0.8 lít x 24 
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Thông số kỹ thuật 

IDEMITSU 4T SL/MA 10W-30 
 

 

Cấp độ nhớt SAE  10W-30 

Màu sắc (bề ngoài)  Nâu 

Tỉ trọng @15°C g/cm³ ASTM D4052 0.8697 

Điểm chớp cháy (COC) ASTM D92 222 

Độ nhớt 
@ 40 °C ASTM D445 69.62 

@ 100 °C ASTM D445 10.32 

Điểm đông đặc °C ASTM D97 -42.5 

Chỉ số độ nhớt ASTM D2270 134 

TBN HClO4 (mgKOH/g) ASTM D2896 7.97 

Tạo bọt @ 93.5°C ASTM D892 10-0 

 


